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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết toàn bộ học kì I của chương trình sách giáo khoa Sinh học 8. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Sinh 8. 

- Tổng hợp kiến thức dạng hệ thống, dàn trải tất cả các chương của học kì I – chương trình Sinh 8. 

 

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) 

Câu 1. Hãy chọn phưong án trả lờI đúng nhất: 

1. Nguyên nhân nào dẫn tới sự khác nhau giữa hộ xương người và bộ xương thú? 

A. Đứng thẳng và lao động.           B. Ăn thịt, ăn chín, 

C. Có tư duy trừu tượng        D. sống thành xã hội 

2. Tại sao nói tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng cửa cơ thể người? 

A. Các cơ quan trong cơ thề người đều được cấu tạo bởi tế bào 

B. Các hoạt động sống của tế bào là cơ sờ cho các hoạt động sống của cơ thể 

C. Khi toàn bộ các tế bào bị chết thi cơ thể sẽ chết. 

D. Câu A và B đúng. 

3. Vừa tham gia dẫn khí hô hấp, vừa là bộ phận của cơ quan phát âm  là: 

A. Khí quản                B. Phổi        C. Thanh quản           D. Phế quản 

4. Enzim tiêu hoá tác động đến thức ăn như thế nào? 

A. Enzim tiêu hoá là loại xúc tác sinh học có tác dụng làm tăng tốc độ phản ứng. 

B. Mỗi loại enzim tiêu hoá chỉ tác động được trong một môi trường nhất định, đến một loại thức ăn nhất 

định. 

C. Có sự phối hợp giữa các enzim tiêu hoá trong việc biến đổi  thức ăn từ những chất phức tạp thành những 

chất dinh dưỡng hấp thụ được. 

D. Câu B và C đúng. 

5. Loại bạch cầu nào diệt khuẩn bằng cách thực bào? 

A. Bạch cầu ưa axit 

B. Limphô bào B và T 

C. Bạch cầu timig tính và đại thực bào (bạch cầu đơn nhân) 

D. Bạch cầu ưa kiềm 

6. Một cung phản xạ gồm đầy đủ các thành phần sau: 



 

 

 
 

A. Nơron hướng tâm. nơron li tâm, cơ quan thụ cảm, cơ quan phản ứng 

B. Nơron hướng tâm, nơron li tâm, nơron trung gian, cơ quan thụ cảm. cơ quan phản ứng 

C. Nơron hướng tâm, nơron li tâm, noron trung gian, cơ quan thụ cảm, cơ quan phản xạ 

D. Nơron hướng tâm, nơron li tâm, nơron trung gian, cơ quan phản xạ 

Câu 2. Chọn các cụm từ: cầu tạo cặiia tim, tù' tâm thất, chu kì, pha dăn chung điền vào chỗ trống (...) thay 

cho các số 1,2, 3... đổ hoàn chinh các câu sau: 

Tim co dãn theo … (1) … Mỗi chu kì gồm 3 pha: pha nhĩ co, pha thất co … (2) … 

Sự phối hợp hoạt động của các thành phần … (3) … qua 3 pha làm cho máu được bơm theo một chiều từ 

tâm nhĩ vào tâm thất và … (4) … vào động mạch. 

II. TỰ LUẬN: (5 điểm) 

Câu 1. Huyết áp là gì? Nguyên nhân nào làm cho máu chảy nhanh ở cung động mạch, chậm ở mao mạch? 

Điều nàv có ý nghĩa gì? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 2. Ở dạ dày có những hoạt động tiêu hoá nào? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 3. Vai trò chù yếu của ruột già trong quá trình tiêu hoá là gì? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 4. Muốn nấu thịt mau mềm, người ta thường cho thêm vào trái gì khi nấu thịt? Tại sao? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

-------- Hết -------  



 

 

 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
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I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) 

Câu 1. 

1 2 3 4 5 6 

A D C D C B 

Câu 2. 

(1) - chu kì                     (2) - pha dãn chung,  (3) - cấu tạo của tim,            (4) - từ tâm thất. 

II. TỰ LUẬN: (5 điểm) 

Câu 1. 

• Huyết áp là áp lực của máu lên thành mạch do tâm thất co và dãn, có huyết áp tối đa và huyết áp tối 

thiểu. Càng chảy về gần tim thì huyết áp càng giảm. Huyết áp là chỉ số biểu thị sức khỏe. 

• Nguyên nhân: Do sự giảm dần của huyết áp. Nhờ chảy nhanh trong động mạch, máu tới các cư quan 

được kịp thời, tại các tế bào của cơ quan, máu chảy chậm giúp cho sự trao đổi chất diễn ra đầy đủ. 

Câu 2. Ở dạ dày diễn ra các hoạt động tiêu hoá sau: 

• Tiết dịch vị 

• Biến đổi lí học của thức ăn 

• Biển đổi hoá học của thức ăn 

• Đẩy thức ăn từ dạ dày xuống ruột 

Câu 3. Vai trò chủ yếu của ruột già trong, quá trình tiêu hoá là: 

• Hấp thu thêm phần nước còn cần cho cơ thể 

• Thải phân ra môi trường ngoài. 

Câu 4. Muốn nấu thịt mau mềm, người ta thường cho thêm trái đu đủ non vào nấu cùng với thịt. Vì trong 

trái đu đủ non có pepsin là một enzim có tác dụng phản cắt protein (enzim pepsin cùng có ở dạ dày). 

 

 


